
Tên đề tài:

Mã số đề tài: TNMT.2024.04.09

Chủ nhiệm đề tài LÊ THỊ THANH TÂM

Tổng số giờ: 1.000 giờ

STT Họ và tên
Học hàm, 

học vị
Đơn vị công tác

Vai trò

trong đề tài

Số tháng

tham gia

Tỷ lệ

đóng góp

(%)

Số giờ 

NCKH

quy đổi 

phân bổ

Ghi chú

1 Lê Thị Thanh Tâm Thạc sỹ Trường đại học Mỏ - Địa chất Chủ nhiệm 12 30,0% 300

2 Nguyễn Thị Kim Thanh Tiến sỹ Trường đại học Mỏ - Địa chất Thư kí 12 15,0% 150

3 Đinh Hải Nam Tiến sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 2,8 1,5% 15,4

4 Đỗ Thị Phương Thảo Tiến sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 2,1 1,2% 11,5

5 Đoàn Thị Nam Phương Tiến sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 3 1,6% 16,5

6 Phạm Thị Kim Thoa Thạc sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 3 1,6% 16,5

7 Phạm Thị Thanh Hòa Thạc sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 1,6 0,9% 8,8

8 Nguyễn Danh Đức Thạc sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 1,5 0,8% 8,2

9 Nguyễn Thế Hiệp Thạc sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 2,5 1,4% 13,7

10 Phạm Thị Làn Tiến sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên chính 3,9 2,1% 21,4

11 Võ Ngọc Dũng Thạc sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 2,7 1,5% 14,8

12 Trương Minh Hùng Thạc sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 3 1,6% 16,5

Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động kiến tạo đến các tham số chuyển đổi giữa hệ tọa độ quốc gia, hệ tọa độ 

quốc tế và đề xuất giải pháp, xây dựng công cụ chuyển đổi tọa độ, độ sâu bản đồ địa hình đáy biển và hải đồ 

theo mô hình mặt biển trung bình và mô hình mặt biển thấp nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẢNG PHÂN BỔ GIỜ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QUY ĐỔI (NĂM HỌC 2025-2026)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT



13 Nguyễn Thị Thu Hương Tiến sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 3,8 2,1% 20,9

14 Hoàng Anh Tuấn Thạc sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 4,3 2,4% 23,6

15 Tạ Thị Thu Hường Thạc sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 2,7 1,5% 14,8

16 Lê Văn Cảnh Thạc sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 2,9 1,6% 15,9

17 Trần Thanh Hà Tiến sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 2,1 1,2% 11,5

18 Đặng Thị Hoàng Nga Thạc sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 2,5 1,4% 13,7

19 Nguyễn Văn Trung PGS.TS Đại học Mỏ địa chất Thành viên 1 0,5% 5,5

20 Cù Thị Thu Hà Thạc sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 3,2 1,8% 17,6

21 Lê Thanh Nghị Thạc sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 3,7 2,0% 20,3

22 Trần Thị Ngọc Thạc sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 4,8 2,6% 26,3

23 Nguyễn Thị Cúc Tiến sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 2,2 1,2% 12,1

24 Nguyễn Thị Mến Thạc sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 3,8 2,1% 20,9

25 Lê Thị Thu Hà PGS.TS Đại học Mỏ địa chất Thành viên 1,3 0,7% 7,1

26 Vũ Thị Lan Anh Tiến sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 1,2 0,7% 6,6

27 Nguyễn Quang Thắng Thạc sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 3,4 1,9% 18,7

28 Nguyễn Thị Hiền Thạc sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 2 1,1% 11,0

29 Nguyễn Thị Kim Yến Tiến sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 3,3 1,8% 18,1

30 Nguyễn Hà Tiến sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 2,5 1,4% 13,7

31 Trần Anh Tuấn Thạc sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 3,1 1,7% 17,0

32 Lưu Anh Tuấn Tiến sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 2,4 1,3% 13,2

33 Nguyễn Quốc Long PGS.TS Đại học Mỏ địa chất Thành viên 1,2 0,7% 6,6

34 Phạm Trung Dũng Tiến sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 2 1,1% 11,0

35 Phạm Ngọc Quang Thạc sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 4,6 2,5% 25,2

36 Trần Thị Tuyết Vinh Thạc sỹ Đại học Mỏ địa chất Thành viên 2,1 1,2% 11,5

37 Nguyễn Quang Minh PGS.TS Đại học Mỏ địa chất Thành viên 0,9 0,5% 4,9

38 Nguyễn Văn Đông Tiến sỹ Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu Thành viên chính 0,5 0,3% 2,7

39
Đỗ Văn Mong Tiến sỹ

Đoàn đo đạc biên vẽ hải đồ và 

Nghiên cứu biển Thành viên chính 3,7
2,0%

20,3

40 Nguyễn Thành Lê Tiến sỹ Học viện kỹ thuật quân sự Thành viên chính 2,9 1,6% 15,9

1 1000Tổng cộng

THƯ KÝ KHOA HỌC CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI



Lưu ý:

: Các thông tin kê khai tại bảng là các thông tin kê khai mẫu để tham khảo.

: Tổng Số giờ quy định cho từng loại đề tài được tra cứu tại Phụ lục 02, ban hành theo Quyết định số 360/QĐ-MĐC ngày 11/3/2026 của Hiệu

trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Thanh TâmNguyễn Thị Kim Thanh


